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Quy Pinh Hwéng Dan danh cho Nha Hang: Phu Luc |
Cé hiéu lwc ttr 12:01 am, Thir Nam, ngay 6 thang 5 nam 2021

Cap nhat M&i nhéat: (Thay dbi dwoc t6 mau vang)
5/5/2021:

e Dbi v&i nhirng nhan vién da duoc chiing ngtra day du va chon khong deo tdm che mat bén ngoai khau trang,
chu lao déng phai xac nhan va ghi lai viéc chiing ngtra day di clia nhirtng nhan vién nay.

@zm sau nguoi

¥ da tam (8) hé

ching nglra day

Khu vuc trong nha: khach hang tir t6i da sau (6) ho gia dinh c6 thé ngdi cling nhau thanh
néu tat ca nhirng khach nay da dwoc chiing nglra day da. Khu vire ngoai troi: khach ha
gia dinh c6 thé ngdi cung nhau thanh mét nhém tam ngudi néu nhirvng khach na
da.

e Co thé bat tivi & ca khu virc an ubng trong nha va ngoai troi. s

r
Ty & cac ca nhiém bénh, ca nhap vién va tl vong vi COVID-19 hién da g|am va ® v@jnh, tuy nhién COVID-19 van tiép
tuc dat ra nguy co Iay nhiém cao cho cac cbéng dong va doi hoi tat ca moi ngu" <4loanh nghiép phai thyc hién cac
bién phap phong ngtra va sira ddi cach van hanh va cac hoat dong dé giadm t co lay lan cla bénh.

Do quan Los Angeles hién dang buéc vao “Bac Mau Vang” trong khud aKé hoach Chi tlet ctia Tiéu bang cho mot Nén
kinh t& An toan hon, Quy dinh Hu’o’ng dan nay da duoc cap nhat d& & bd mot sé han ché cho hoat dong cu thé & dia
phuo’ng Cac nha hang va co s& kinh doanh dich vy an udng khac gan R van hanh mét cach than trong va tuan tha cac
yéu cau trong Quy dinh Hwéng dan nay dé giam thiéu kha néng lay Mggtia COVID-19 trong cac hoat déng kinh doanh clia
minh.

Céc nha hang va co s& kinh doanh dich vu &n udng co M cHu &n ubng ca trong nha va ngoai tr&i, cling nhw cac
hinh thirc khac nhw glao hang, 1ai xe qua va mua NN ra, cac 6 rwou va rwou vang, xwo’ng nau bia phuc vu

cac Bira an Tiéu chuan (Bona-Fide Meals) kém dé % con co6 thé mé clra phuc vu &n udng ca trong nha va ngoai

tr&i, ngoai cac hinh thirc phuc vu khac nhw gjao N Xe qua va mua mang di. Cac nha hang hoat déng trong Cong
vién Giai tri, Trung tdm Giai tri danh cho Gi h VW Phong choi bai phai tuan tha gi¢i han vé stc chira trong nha cho

phép dbi v&i nhirng co s& nay.

Dich vu an ubng trong nha chi c6 thé mé& cUivdi strc chiva téi da & mirc 50%. Strc chira dwoc tinh cdn cl vao giéi han
strc chira theo Quy chuén Xay dwng hgac Phong chay chira chay hién hanh. S& Y té Cong cong Quan Los Angeles
khuyen khich cac nha hang tiép tuc wuffién phuc vu cac dich vu &n uong ngoai trdi, dén 14y mang di va giao hang tan noi
vi sy an toan cda nhan vién va@hang do nhirng dich vu nay co rui ro lay truyen COVID-19 th4p hon so vé&i &n udng
trong nha.

Ngoai cac dleu kién duw hh b&i Vién chirc Y t& Cong cong cla Tiéu bang dbi véi nha hang va cac co s& kinh
doanh an udng, nhirn naécung phai tuan thua nhung quy dinh kiém soat lay nhiém va an toan nay Xin lwu y: Cac
xwéng néu bia, Iqrirou W reou vang khong phuc vu cac blra an tiéu chuan bt budc phai tuan thd cac Quy dinh_danh
cho Nha maywai a may rvou va Nha may chwng cat Tha céng: Phu luc Y. Cac quan bar (cé gidy phép nha hang cé
do rai ro strc dwoc phép hoat déng tuan theo Quy dinh_danh cho Quan bar: Phu luc Y-1.

COVID49 eu lay truyén khi moi nguoi tiép xuc gan v&i ngudi bi nhiém COVID-19 hodc tiép xuc tryc tiép voi nguoi
d6. Khi n¥€oi bl nhiém COVID-19 ho, hét hoi, hat, néi chuyén hodc thé, ho phat ra cac giot |i ti qua duwong hd hap. Va
theo Trung ¥m Kiém soat va Phong ngua Dich benh nguy co lay lan COVID-19 tang lén trong moi tru’o’ng nha hang,
nhw dwgc mo ta duwdi day, khi moi ngudi thao khau trang trong khi &n uéng va khi nhirng ngwdi khéng cuing trong hd gia
dinh gia tang sy giao tiép véi nhau.

e Ruiro thap nhét: Dich vu an udng dwoc gidi han & hinh thirc 14i xe qua, giao hang tan noi, mua mang di va
nhan hang & 1& duong.

e Ruiro hon: Cha yéu cung cap dich vu an ubng thong qua hinh thtre lai xe qua, giao hang tén noi, mua mang di
va nhan hang & 1& duwong. An ubng tai chd dwoc gi¢i han & ngdi ngoai trdi. Sé ché ngdi da dwoc gidm xubng dé
c6 thé dat cac ban cach xa nhau.

e Ruiro cao hon: S6 chd ngO| trong nha cho an ubng tai chd duwoc gidm xubng dé cé thé dat cac ban cach xa nhau.
Va/hoac an uong tai cho v&i chd ngO| ngoa| tI’O’I nhwng cac ban khong dat cach xa nhau.

¢ Rui ro cao nhat: An ubng tai chd v&i chd ngdi trong nha. S chd ngdi khong gidm va cac ban khéng dat cach xa
nhau.
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Trong Quy dinh nay, thuat ngi “hd gia dinh” dwoc dinh nghia 1a “nhirng ngudi sdéng cung nhau nhw mét don vi gia cw
riéng 1& ” va khéng bao gdm céc trwéng hop sbng tap thé nhw ky tdc xa, hdi nam sinh, héi ni sinh, nam tu vién, ni tu
vién hodc cac co s& cham séc cu trd, cling khédng bao gébm hinh thirc lwu tri thwong mai nhw nha tro, khach san hoac
motel.'"Thuat ng “nhan vién” va “ngudi lao dong” bao gébm nhan vién, thuc tap sinh va nhan vién hoc viéc, tinh nguyén
vién, hoc gia va tat ca nhirng ca nhan khac cé lam viéc tai co' s&. Thuat ngir “khach hang” hodc “ngudi dén co sé” can
dwoc hidu 1a thanh vién cta céng chidng va nhirtng nguwdi khac khéng phai [a nhan vién hay ngwdi lao dong, cé thoi gian
c6 mét tai co' s& hoac diém kinh doanh. Cac thuat ngir “toa nha”, “diém kinh doanh”, “co’ s&” déu dé cap dén tda nha, mat
bang va bét ky tda nha nao dwoc xay bén trén dé hodc khu dat ma tai d6 cac hoat dong dwoc phép tién hanh. “LACDPH”
la tr viét tat clia S& Y té Cong cong Quan Los Angeles.

cong cong va sé phuc vu bira an trong dé6 c6 bira an tiéu chuan:
Céac xwdng nau bia, 16 rwou va rwou vang cé gidy phép kinh doanh ruwou #1, #2, #4,
nhwng khéng cé gidy phép kinh doanh nha hang clia s& y t& cong cong (sau day goi tigla
bira an va thirc udng trong nha tai co s& véi diéu kién la Co s& do tuan tha tat calks
néu chi tiét dwoi day, tuan tha cac yéu ciu bd sung danh cho Co sé ciing nh:

dwéi day dé co thé cung cap bira an c6 ban kém dd udng tai ché: \

Nhirng yéu cau sau chi ap dung cho nhirng xwéng nau bia, 16 rwou va rwou vang du’g: giay phép cua y té

s&”) cling c6 thé cung cép
h danh cho nha hang dugc

ia vao moét trong cac théa thuan
*

3v oé’c #74 cua tiéu bang
in

1) Co sd co thé ky hop ddng véi mot Nha cung cap dich vu an ubpg theo¥éu cau (caterer) hodc Nha hang coé gidy
phép hop 1& clia S& Y té clia quan Los Angeles dé cung cap @ a an tiéu chuan kém theo rwou theo yéu cau
clia co s& chi dwoc quy dinh theo B luat vé Ban 18 Thuff pha®Pcla California, v&i didu kién Co sé xin dwoc
gidy phép y té tr Phong Strc khde Mbi trworng clia S& Y t&G#ng cdng Quan Los Angeles trwdc khi hoat dong
trong kha nang nhw vay. RUOU PHAI BUO'C Mut@e CUNG GIAO DICH V&I BU'A AN TIEU CHUAN.

Nha cung cép dich vu an udng theo yéu cau phai Tha tuc Hoat dong Tiéu chuan cho Phong Strc khode
M6éi trwdng theo dia chi EHmaiI@ph.Iacounty.qu@

hoat dong trong kha nang nhw vay; hoac
2) Co s& co thé lam viéc véi mot co sé cung

Los Angeles cho phép dé cung cap cgcge
MUA TRONG CUNG GIAO DICH
trwong theo dia chi EHmail@ph.

3) Co s& khong dwoc phuc vu dd anWpac thirc ubng cho khach hang khéng cé chd ngdi va khach hang khéng
dwoc phép an udng trir khi da w(“)i vao ban. Co s& khong thé phuc vu thirc &n hodc d6 ubng dé tiéu thu tai chd
trong khoang thai gian tid1 gio téi dén 11 gid sang.

&n di dong (tire 1a xe tai ban d6 an) dwoc S& Y té Cong cong
Naaftieu chuén. Déi vai tat ca cac théa thuan, RUQU PHAI BUQ'C

AMAN TIEU CHUAN. Co s& phai thong bao cho Phong Strc khée Mbi
v trwvde khi hoat dong trong kha nang nhw vay.

l) dwoe dinh nghia 1& mét bira &n gdm cac mén an théng thwong, thuwong dwoc dat
va dwoc coi la mot bira &n chinh thdng; viéc phuc vu nhirng loai thwe phdm déng goi

vao cac gi¢ khac nhau t
s&n nhw banh mi kep@ aahoéc don gian 1a ham néng dé an déng lanh hodc ché bién s&n, hodc chi phuc vu céac
mén khai vi ve dc“)xrihe & khong dwoc xem 1a tuan tha yéu ciu vé bira an tiéu chuan.

“Bira &n tiéu chuan” (bona-f

ung cho tat ca cac co s kinh doanh:

~ A R r
Yéu cau bgs
Nhirng 50 khong duoc cho phép thuc hién theo Chi thi cla Vién chire Y t& va Quy dinh nay vé tai mé clra duoc
yéu cau pNgi tiép tuc déng clra.

Céc nha hang va co s& kinh doanh dich vu &n ubng dwoc phép mé clra tré lai theo Chi thi ctia Vién chirc Y té va Quy
dinh nay c6 thé cho thué khong gian va td chirc cac Sy kién Riéng, nhung chi khi Nha hang hodc co sé& kinh doanh dich
vu an ubng khéng cé hoat dong kinh doanh thdng thwdng trong khoang thdi gian dién ra Sy kién Riéng. Moi Sw kién
Riéng duoc td chirc bédi Nha hang hodc co sé kinh doanh dich vu an udng déu phai tuan thi_Quy dinh danh cho Sw kién
Riéng: Phu luc BB cla co quan Y t& Céng cong Quan. Cac nha hang va co sé kinh doanh dich vu an udng cé khéng gian
td chirc sw kién riéng cé 16i vao riéng va khu vuc biét 1ap c6 thé td chirc sw kién riéng trong khi van duy tri hoat ddng
théng thudng clia nha hang hodc co s& kinh doanh dich vu &n udng khéac. Trong trwdng hop sy kién riéng dién ra trong

1 B4 luat Quan Los Angeles, Tiéu dé 22. §22.14.060 - F. Dinh nghta vé Gia dinh. (Sac [énh 2019-0004 § 1, 2019.)

https://library.municode.com/ca/los angeles county/codes/code of ordinances?nodeld=TIT22PLZO DIV2DE CH22.14DE 22.14.060F

APPENDIX I: Protocol for Restaurants Page 2 of 15
Revised 5/5/2021 (Vietnamese)



http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/Reopening_PrivateEvents.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/Reopening_PrivateEvents.pdf
https://library.municode.com/ca/los_angeles_county/codes/code_of_ordinances?nodeId=TIT22PLZO_DIV2DE_CH22.14DE_22.14.060F

SO'Y TE CONG CONG QUAN LOS ANGELES 5%5 (
LENH cUA VIEN CHU'C Y TE ‘sl '\ Public Health

gid mé clra va hoat dong théng thwérng ctia nha hang, khoéng dwoc dé khach tham gia sw kién riéng tron I1an véi khach
cla nha hang. Su kién Riéng chi cé thé dwoc td chirc trong nha néu tat ca khach tham gia da dwoc ching ngira COVID-
19 day dd hodc da xét nghiém am tinh véi COVID-19 trwdc khi tham gia sw kién, tuan theo Quy dinh danh cho Su kién
Riéng. T4t ca khach tham gia sy kién riéng phai xuét trinh cho nha hang bang chivrng cho thay ho da chdng ngira day du
ho&c két qua xét nghiém COVID-19 am tinh ctia ho (bang tdm béng hodc nwéc bot) trwéc khi tham gia Sw kién Riéng.
Quy dinh nay khéng danh cho cac co s& kinh doanh thirc &n lwu dong (nhw xe tai thwc phdm hodc xe day thuwc pham).
Vui long tham khao Huéng din danh cho Co s& Kinh doanh Thirc &n Bwong phd dé biét cac yéu cau ap dung cho
nhi*ng co' s& cung cap thyc pham nay.

Xin lwu y: Tai liéu nay co thé duwoc cap nhat khi cé thém théng tin va ngudn luc bd sung, vi vay

thudng xuyén trang mang clia quan LA tai http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/ dﬁ i cap nhat vé tai liéu

nay va hwéng dan lién quan.

Danh séch kiém tra nay bao gom Q
(1) Céac chinh sach va tap quan thwe hanh tai noi lam viéc dé bao vé sirc khd “YQ) "=
(2) Céac bién phap nhdm dam bao khodng cach vat ly ¢
(3) Cac bién phap nhdm dam bao kiém soat lay nhiém
(4) Giao tiép voi nhan vién va cong ching Q
(5) Céc bién phap dé dam béo tiép can céng béng tdi cac dich vu thiét yéu:
Nam diém then chét nay phai dwoc dap (rng moét khi co sé cla quyé@

*

ai bt civ hwéng dan nao vé tai mé ctra.
Tét ca nha hang va xwéng nau bia, 16 reeou varr, vang c6 phuc vu bira an tiéu chuan dwoc bao

gom trong quy dinh nay phai thwe thi tat ca njps 1§n phap ap dung nhw dworc liét ké dwéi day va
san sang dé giai thich ly do tai sao c6 I‘Aen apndo ma khéng dwoc thi hanh vi khong thich hop

nh nghiép.
Tén Doanh nghiép: Q

Pia chi Co’ sé: V2

Strc chira Téi da: Q

Ngay Pang tai: Q >
)

A. CACCH &H VA BIEN PHAP THUC HIEN TAI NO1 LAM VIEC BE BAO VE SU’'C KHOE NHAN
A AU TAT CA NHI’'NG MUC AP DUNG CHO CO' SO)

VIEN
O Tat hir®g nguoi cé thé thuc hién nhiém vu cdng viéc ctia ho & nha da dwoc chi dinh lam nhw vay.

O Nhan vi&n dé bi tdn thwong (nhirng nguoi trén 65 tudi, ngwdi dang mang thai va ngudi cé tinh trang stirc khée
man tinh) dwoc phan céng cdng viéc cé thé dwoc thwe hién tai nha bat ct khi nao cé thé va phai thao luan bat
ky méi lo ngai ndo véi bac si hoac dich vu strc khde nghé nghiép ctia ho dé dwa ra quyét dinh phu hop vé tré lai
noi lam viéc.

O T4t ca nhan vién da dwoc thong bao khong dén lam viéc néu ho bi dm hodc néu ho co tiép xuc véi ngudi bi
nhiém COVID-19.

O Nguwoi lao dong dwoc cung cap thong tin lién quan dén quyén loi nghi phép ma van dwoc chi lao dong hodc chinh
phu tai tro ma nhan vién cé thé cé quyén dwoc hwéng dé ho d& dang hon vé mat tai chinh khi & nha. Vui ldng xem
théng tin thém vé cac chwong trinh ctia chinh phid hd tro' nghi 6m va bdi hoan cho ngudi lao déng do COVID-19, bao
gdm quyén dwoc nghi 6m clia nhan vién theo Luat Nghi ém cé Tra lwong Phu tréi do COVID-19 Nam 2021.
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http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/food/GuidanceFoodStreetVendors.pdf
http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/
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Sau khi dwgc théng bao réng mot hodc nhiéu nhan vién cé két qua xét nghiém dwong tinh hodc co triéu chirng
gibng v&i cac triéu chirng ctia COVID-19 (ca nhiém), chi lao dong c6 sdn ké hoach ho&c hwéng dan dé (cac) ca
nhiém nay tw cach ly tai nha va yéu cau tat ca nhan vién da phoi nhiém tai noi lam viéc véi (cac) ca nhiém nay
ngay lap tic tw kiém dich. K& hoach cta chi lao ddng phai can nhdc mét quy dinh sao cho tat cd nhan vién
dang kiém dich dwoc tiép can hodc dwoc xét nghiém COVID-19 dé quyét dinh xem liéu cé thém trudng hop
phoi nhiém tai noi lam viéc hay khong ma cé thé yéu ciu thém céac bién phap kiém soat COVID-19.

Trong trwdng hop chi lao déng, quan ly hodc ngwoi diéu hanh biét dwoc cé tir ba (3) ca nhiém COVID-19 tré
l&n tai noi lam viéc trong vong 14 ngay, chi lao ddng phai bao céo vé cum ca méc nay cho S& Y Té Cong Cong
theo sb (888) 397-3993 hoac (213) 240-7821 hodc qua trwc tuyén tai www.redcap.link/covidrg®rt. Néu xac dinh
cum ca méc tai noi 1am viéc, S& Y Té Cong Cong sé& dua ra (rng pho voi cum ca m3 om cung cép
hwéng dan kiém soat lay nhiém va cac khuyén cdo, hé tro k§ thuat va cac bién pﬂkl soat cu thé tai no’i

lam viéc. Mot nhan vién quan ly ca mac cia Sé& Y té Coéng Cong sé dwgc phan cb leu tra cum ca mac
nham hé tro hl,,vo’ng dan phan &ng ctia co s&. LACDPH sé& can sy phdi hop ngay Jap t cl8 co s& dé xac dinh
liéu cum ca mac c6 tao thanh dot bung phat COVID-19 hay khéng.

Kiém tra sang loc tai 16i vao dwoc tién hanh truwdc khi nhan vién, ngudi bal nhan vién giao hang cé thé
vao khong gian lam viéc, tuan theo huéng dan Kiém tra Sang loc khi p& a LACDPH. Viéc sang loc phai
bao gdm kiém tra vé& cac triéu chirng lién quan dén ho, thé hut hoi k va $6t hodc &n lanh va liéu nguoi
do6 hién cé dang chiu lénh cach ly va kiém dich hay khong. Nhung &m¥a nay co thé dwoc thwc hién tir xa
hoac trwc tiép khi nhan vién dén noi lam viéc. Kiém tra than nhi¢ ai dwoc thwe hién tai noi lam viéc néu
kha thi.

e} Ki’ém tra sang loc cho két qua Am tinh (Théng qua). 0i do khdng c6 (cac) triéu chirng va khdng cé
tiép xuc véi ngudi duwoc xac dinh 1a bi nhiém COVID- ong 10 ngay qua, ho dwgc vao co s& cho ngay
hém do.

o Kiém tra sang loc cho két qua Duong tinh (K qua):
= Néu nguoi do chua duoc churlmegd, COVID-19 day di va da co tiép xtc voi nguoi dugc xac dinh

s& hoac lam viéc trong BWai dwoc cho vé nha nga.y Iép tirc d& kiém dich tai nha. Cung cap
cho ho hwéng dan kiémfdi tai dia chi ph.lacounty.gov/covidquarantine.

= Néu nguoi do co bat W triell chirng nao nhw da néu & trén hoadc hién dang chiu 1énh cach ly, ho
khong duoc vao co s& h®ac lam viéc trong co s& va phai dwoc cho vé nha ngay lap tirc dé cach ly
tai nha. Cung cap Jo ho hwéng dan céach ly cé tai dia chi ph.lacounty.gov/covidisolation.

Nhirng nhén vién da co tIQVO’I nguwdi khac déu dwoc cung cip mién phi khau trang thich hop che ca mdii
h

va miéng. Nhéan vién p h&n che mét/khau trang vao moi ltc trong ngay lam viéc khi tiép xuc hodc co
kha nang tiép xuc vou% ac. Chung toi dic biét khuyén cao cac cap quan ly nha hang mé& ctra phuc vu an
udng trong nha phai cho nhan vién, nhitng nguwdi dang hodc cé thé tiép xdc véi khach hang trong nha, cac
loai khau tran Wé cao trong viéc bao vé chéng lai sw 1ay truyén qua cac hat swong li ti, nhw khau trang N95
da duoc mm%‘ a khit, khau trang KN95 va khau trang kép, do nguy co' lay lan COVID-19 cao hon trong khu
Ve an u ha tai nha hang. D& biét thém thong tin, xin xem trang théng tin vé Khau trang phong COVID-19
cla Sé g cbng quan Los Angeles (DPH LAC) tai http://publichealth.lacounty.gov/ acd/ncorona2019/masks.
Nhigng ién da dwoc bac si cla ho chi dinh rang khéng deo duoc khau trang thi nén deo tAm che mat ¢
phanha 6”ria dwdi, dé tuan theo chi thi cda tiéu bang, mién 1a diéu kién sirc khoé cta ho cho phép. Phan phu
han dwdi cam la tét nhat. Khong dwoc sir dung khau trang cé van thé mot chiéu.

T4t ca nhan vién phai deo khau trang moi luc, trir khi lam viéc mdt minh trong van phong riéng déng kin ctra hoac khi
énluc“)ng mot minh: Ngoai 1& dwgc quy dinh trwéc day cho phép nhén yién lam viéc trong budng cé vach ngan virng
chac vwot khéi chiéu cao clia nhan vién khi dlrng da bi tam hoan cho dén khi cé thong bao méi.

Nhan vién duwoc huwdng dan sir dung khau trang dung cach, bao gdm ca viéc can phai giat hodc thay khau trang
hang ngay.

Tam che mat dwoc cung cip va deo bdi nhan vién chwa dwoc ching ngira day dd, nhan vién cé hodc co thé tiép xuc

2 Nhing ngum duwoc xem |a da ching ngira COVID-19 day da khi d& qua it nhat hai (2) tudn sau khi ho dwgc chich ngtra lidu th hai trong loat 2 lidu véc-xin (vi
du: véc-xin cla Pfizer-BioNTech hodc Moderna), hodc da qua it nhat hai (2) tudn sau khi ho dwoc chich nglra loai véc-xin don lidu (vi du: véc-xin cGa Johnson &
Johnson [J&J]/Janssen).
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v&i khach hang (bao gdm nhwng khoéng gidi han: nhan vién tiép don va phuc vu ban phai giao tiép véi khach hang
cling nhw nhitng nhan vién khac nhw ngwoi don ban, ngudi bung bé va nhivng nguoi cé thé ra vao cac khu vuc
khach hang danh cho khach hang). TAm che mét phai dwoc deo bén ngoai khdn che mat/khdu trang. Khan che
mat/khau trang bao vé ngudi khac khdi cac giot ban ra tv ngudi deo; tAm che mat gilip bdo vé ngudi deo khdi giot
ban ra tr nguoi khac. Nhivng nhan vién da cung cap cho chi lao dong bang ching cho thdy ho da ching ngiva day
da duoc chon khéng deo tAm che mat; ho van can phai deo khau trang. Béi v&i nhitng nhan vién da dwoc ching
ngra day di va da cung cap bang chirng cho thdy ho da ching nglra COVID-19 day dd va chon khéng deo tAm che
maét, chd lao déng phai lap va lwu gitr hd so ghi nhan lai nhirng gidy t& ma méi ngwdi trong sb nhirng nhan vién nay
da cung cap dé lam bang chirng hop 1é vé viéc chiing ngtra ddy du cia ho. Cha lao déng khong @héi gitr ban sao

clia béng chirng cho thdy nhan vién da ching nglra day du.
o Nhirng ngwoi dwoc xem 1a da ching ngira COVID-19 day du khi da qua it nhat t@tu’ khi ho dwoc tiém

liéu th hai trong loat 2 lidu véc xin (véc-xin cla Pfizer-BioNTech hodc Modernx #3 qua it nhat 2 tudn
ké t khi ho dwoc tiém loai véc-xin mét liéu (véc-xin ciia Johnson and Johnso J&J] anssen)

o Nhirng loai gidy t& sau day dwoc chip nhan |a béng chirng cho V|ec ng ngtra COVID-19 day du
ma nhan vién c6 thé xuét trinh cho chu lao déng: Thé chiing ngu’a‘(co n cla ngudi dwoc ching nglra,
loai vac-xin dwoc tiém ngira va ngay tiém liéu cudi cung) HOAC anh 2 chling ngtra dwéi dang mot tai
liéu réi HOAC anh chup thé ching ngtra cta nhan vién dwg ren dién thoai hoac thiét bj dién t
HOAC tai liéu xac nhan nhan vién da dwoc ching day dg clia balsi/co s& chdm séc strc khde (co ghi tén
clia ngudi dwoc chiing ngtra va xac nhan rang nhan vién dgFdwoc ching ngira COVID-19 day du).

Tam che méat phai dwoc str dung, lam sach va khiy triing th@ n cla nha san xuét.

Dé dam bao réng khan che mat/khiu trang duwoc deo mat cacMhhéat quan va dung cach, nghiém cdm nhan vién
an ubng trir khi nghi giai lao, khi ho cé thé thao kha modt cach an toan va tranh xa nhirng nguodi khac.
Vao moi luc khi an ubng, nhan vién phai duy tri ch it nhét 1a 6 feet v&i nhivng nguoi khac. Khi &n
uéng, nén thuc hién & ngoai tri va tranh xa‘ﬂhﬂ’ n hac.

Strc chira dwoc gidm xubng va khéng gian g
khu virc nao ma nhan vién st dung chhgf

@ ac nhan vién dwoc gian cach téi da trong bat ky phong hodc

Pan va/hoéc gidi lao. Didu nay da dat dwoc bang cach:

o Dan quy dinh strc chira té ddl nha\guan véi viéc tao khodng céch téi thiéu sau feet gitra cac ca nhan
trong cac phong hoac khu str dung dé giai lao;

o Sép xép so le gio nghi rgéc g an dé giam strc chiva trong cac phong hodc khu vie dung dé &n va

gidi lao; va

it nhéat |a tam feet, thao r&i hodc gén ghé lai véi nhau dé gidm stre chira, danh
bdo khoang cach va sap xép chd ngdi theo cach gidm thiéu viéc tiép xuc truc
vach ngén dwoc khuyén khich dé ngan chén hon nira sw lay lan nhwng khéng
phap thay thé cho viéc gidm strc chiva va duy tri khodng cach vat ly.

o Dat cac ban cac
dau trén san
dién. Viéc su
duwoc c

Nhan vign dggc h g dan dé dam bao thwc hién cac bién phap vé sinh tay gdm co rira tay thwéng xuyén, st
dung ch %ng tay va tuan tha quy dinh st dung gang tay dang cach.

c cho thoi gian dé co thé rira tay thwdng xuyén.

iEMyduwoc nhac dung khan gidy dé& che miéng khi ho va hat hoi. Phai virt khan gidy da st dung vao
jc va rira tay bang xa phong va nuwéc dm ngay lap tire trong it nhat 20 giay.

Téat ca nhan vién, nha cung cép va nhan vién giao hang da dwoc cung cap huéng dan vé duy tri khoang céach
vat ly va st dung khau trang khi & gan nhirng nguoi khac.

Cac nhan vién can dwoc tranh tha va Gng hd dé tré thanh nhivng ngwdi huén luyén & vi tri ddng nghiép, nhdm cling
cb cac hwdng dan vé thuc hién khoang cach vat ly va kiém soat lay nhiém.

Gi® nghi giai lao dwoc sép xép so le, theo quy dinh vé tién lvong va gi¢ lam, dé dam bao rang khoang cach
sau (B) feet cé thé dwoc duy tri gilra cac nhan vién trong phong nghi gidi lao vao moi luc.

Phong nghi gidi lao, phong vé sinh va cac khu vire chung khac dwoc khiy tring theo tan suét dwdi day, nhwng
khéng dwéi mot lan méi ngay trong gidr hoat ddng, theo lich trinh sau day:

= Phong nghi gidi lao
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=  Phong vé sinh

= Khu vuwc khac

O Cchéat khe tring va cac vat tw lién quan luén cé sén cho nhan vién tai (cac) vi tri sau:

O Nwéc khi trung tay c6 hiéu qua chéng lai COVID-19 cé sén cho tat ca nhan vién tai (cac) vi tri sau:

O Mai nhan vién da dwoc phan phat mét ban sao cta quy dinh nay. O

U Tuy y—Mb ta bién phap khac:
AN

B. CAC BIEN PHAP NHAM DAM BAO KHOANG CACH VAT LY

Khu viec An uéng Trong nha: ¢

. x s b

O Sé lvong khach héng tai khu vire ché ngdi trong nha cdia nha hang dug \n toi da & mirc 50% stlrc chira trong
nha ctia nha hang. O nhitng noi kha thi, cac bai dau xe can duoc Qo tri lal¢ han ché cac diém tu tap va dam bao sy
phan cach phu hop gitra cac xe.

o Sb lwvong khach hang téi da tai khu vuc ngéi an trong nifa’c a hang dwoc gi¢i han 6:

U Dé dam bao khoang cach vat ly it nhat 1a sau (6) feet gitra khac ng ngdi & cac ban khac nhau, ban phai dwoc dat
cach nhau it nhat 13 6 (sau) feet tinh tlr lwvng ghé & motbaNydén luwng ghé & ban lién k&, noi thwe khach dwoc moi
ngdi. Bién phap nay ciing giup tao khdng gian di I ban, cing nhu tinh dén trwong hop ghé bi day ra xa

. . A . K é

khoi ban béi khach hang ngoi tai ban. Tang t fch gira cac ban trong khu vic an udng trong nha Ién
trén sau feet nhuw dwoc yéu cau & trén & bat k)‘/@ 0i ¢6 thé dé giam thiéu rii ro cho nhirng thuc khach ngdi an
trong nha ma khoéng deo khau trang. Va g nhya trong hodc céac loai vach ngdn khac khong thé thay thé
cho viéc duy tri khodng cach bat budc 3n va khodng céach gitra cac thuc khach. Xem phan “Vi du vé cach
sap xép ché ngdi dwoc chuén thuan vi strc chira cho phép” & duwdi.

U Sé lwong chd ngdi tai mot ban thudc kh@yvure trong nha clia nha hang duoc gi¢i han khéng qua 6 ngudi cho clng
mot nhom ngLP()’i Tt ca nhfrng ngyBi ngdi tai mbi ban trong nha phai 1a thanh vién cta cung mét ho gia dinh, do do,
ho khéng nhét thiét phai ng ch nhau sau feet. Trwéc khi ngdi vao ban, nhan vién tiép don phai cét tiéng théng bao
cho ca& nhém rang moi ngu’@chung ban phai cung hd gia dinh.

O Néu tat ca thanh vién c% nhom tw xac nhan va xuét trinh bang chirng cho thdy ho da dwoc ching ngira COVID-
193 day du, thi h¢ @ cung nhau, t6i da la sau (6) nguoi mot ban, tir sau (6) ho gia dmh khac nhau. Nhung
khach tw xac g ho da duoc chung ngtra day di phai cung cip cho nguwdi quan ly gidy t& xac minh bao gém
thé can d‘g xh va béng chwng vé viéc chiing nglra COVID-19 day dd, nhw thé chung ngtra clia ho (cé ghi tén
clia ngwo' Gng ngtra, loai vac-xin dwoc chich ngira va ngay chich ngtra liéu cudi cung) hodc anh chup thé
ching n® | dang moét tai liéu ri, hodc anh chup thé chiing ngtra ctia ho duoc lwu triv trén dién thoai hodc thiét
&c tai liéu xac nhan ho da dwoc ching ngira day du cla bac si/co s& chdm séc strc khde (cé ghi tén
i dwoc chiing nglra, va xac nhan rang ngwdi dé da dwoc chich ngira COVID-19 day du), trwde khi ho c6 thé
ngdi cling nhau.

U Hoat dong giai tri trwc tiép trong nha khéng dwoc cho phép.
U Tivi hodc man hinh khac dat & khu vwe trong nha c6 thé bat cho khach hang xem.
U Cac co s cung cép dich vu &n udng tai ché trong nha ciing phai tuan tha nhirng yéu cau sau:

o Quay bar dwoc st dung cho muc dich ché bién hodc phuc vu d6 udng cé coén khéng dwoc phuc vu thirc &n
va dd ubng tai quay.

3 Nhirng nguoi dwgc xem la dé ching ngra COVID-19 day da khi da qua it nhét 2 tudn sau khi ho dwoc chich ngtra lidu thr hai trong loat 2 liéu vac-xin COVID-
19 (vi du: véc-xin ctia PfizerBioNTech hodc Moderna), hodc da qua it nhat 2 tudn sau khi ho dwoc chich ngira loai vac-xin nglra COVID-19 don liéu (vi du: vac-xin
cua Johnson & Johnson [J&J]/Janssen).
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Khu vwec An uéng Ngoai trovi:

O Sé lwong khach hang trong khu ve chd ngdi ngoai troi dd thap dé ddm bao duy tri khodng cach vat ly. D& dam bao
khodng cach vat ly it nhat 1a 6 feet gitra khach hang ngdi & cac ban khac nhau, ban phai dwoc dat cach nhau it nhat
la s&u (6) feet tinh tir lwng ghé & moét ban dén lwng ghé & ban lién ké. Bién phap nay ciling gitp tao khéng gian di lai
gitra cac ban ciing nhw tinh dén trwdng hop ghé bi day ra xa ban béi khach hang ngbi tai ban trong khi van duy tri
khodng cach vat ly gitra nhitng khach hang ngdi & cac ban khac nhau. Vach ngan bang nhwya trong hodc cac loai
vach ngan khac khong thé thay thé cho viéc duy tri khodng cach bat budc gitra cac ban va khodng céach gitra cac
thwe khach. Xem phan “Vi du vé cach sap xép chd ngdi dwoc chuan thuan trong pham vi strc chfa chp phép” & duéi.

O Sé lwong chd ngdi ngoai trdi tai chd cho mét ban dwoc gidi han khdng quéa 8 ngwdi cho cu dfihom nguoi. Tt
ca nhirng ngwdi ngdi tai ban ngoai troi co thé la thanh vién cda téi da ba ho gia dinh. ki»ngodi vao ban, nhan
vién tiép dén phai thdng bao bang I&i cho c& nhém rdng moi ngudi ngdi chung ban cé theW h vién cla tbi da ba
hé gia dinh.

, hhw dwoc xac dinh b&i
Ofa & trén va co tdi da tam (8) chd
ngoi tai moi ban *
O Néu tat ca thanh vién cua mot nhém tw xac nhan va xuét trinh bang chﬂ@!héy ho da dwoc chiing ngira COVID-
194 day dua, thi ho co thé ngm cung nhau, t6i da 1a tam (8) nguwiYgag ban, i toi da tam (8) hd gia dinh khac nhau
Nhirng khach ty xac nhan rang ho da du’o’c chdng nglra day dd ph @ g cép cho quan ly gidy t& xac minh bao gém
thé can cwdc cé anh va bang chung vé viéc chung ngira COVJD-1g%8y du, nhu thé chung ngtra clia ho (co ghi tén
clia ngwoi duwgc chiing nglra, loai véc-xin dwoc chich nglra va y chich ngtra liéu cudi cung) hodc anh chup thé
chiing nglra dwéi dang mét tai liéu rdi, hodc anh chup thg?8Rling ngtra cla ho dwoc lwu triv trén dién thoai hodc thiét
bi dién tlr, hodc tai liéu xac nhan ho da dwogc ching da cla bac si/co s& cham séc strc khde (co ghi tén
u{ g&a

U S6 lwong khach hang t6i da tai khu vic chd ngdi ngoai troi dwgc gidi han 6%
t6n‘g sb ch~6 ngdi kha dung sau khi cac ban dwoc d&t cach nhau theo cach &uo

20

clia ngudi dwoc chiing ngtra, va xac nhan rang n oc chich ngtra COVID-19 day du), trwéc khi ho cé thé

ngoi cung nhau QI
O Tivi hodc man hinh khac dat trong khu guzeg g ngoai tréi dwoc chi dinh cé thé bat cho khach hang ngbi
xem ngoai troi.

O Cac co sé cung cép dich vu &n ubn 01 tai chd ciing phai tuan tha nhixng yéu ciu sau:

o D& du tiéu chuan “hoat doéng ngo®i troi”, khu vire an uéng va moi cdng trinh tam th&i phuc vu cho hoat déng
ngoai troi phai tuan thi cagfliéu chi cia Tiéu bang cho khu vic ngoai tréi, nhw dwoc quy dinh trong huéng
dan bat budc clia Bogkté California vé Str dung Cong trinh Tam thdi cho Hoat déng Kinh doanh Ngoai trovi.

&i khéng dap (ng cac tiéu chi cia Tiéu bang vé cong trinh phuc vu ngoai troi sé
duwgc phan loaiffe ¢ hoat déng trong nha va bat ky khach hang nao ngdi trong khu vwc dé sé dugc tinh

vao giodi strc chira trong nha clia co’ s&.
U Quay bar dwgg,str Mg cho muc dich ché bién hodc phuc vu dd udng cé cbn khéng dwoc phuc vu thire an va dod
udng tai &rﬁ K
Yéu ciu C @ tat ca cac Co’ so~:

aNgém dung va lién tuc sb lwong khach hang ra vao tai tat ca cac 16i vao dé theo dbi sb khach dang cé mét
&M bao tuan thi nhivng han ché vé strc chira. Theo quyét dinh cta thanh tra y t& cong cong, nhitng co sé&
khong theo ddi hodc khong kiém soat chét ché lwong ngudi ra vao hodc cé vé vuot qua strc chira cho phép cé thé
tam thoi bi dong cira cho dén khi nhitng van dé nay dwoc stva chiva theo nhw quyét dinh cla thanh tra y t& cong
cong tai chd.
O Néu cé thé, hay bb tri mot 16i vao duy nhéat, dwoc chi dinh rd rang va cac 16i ra riéng biét dé giup duy tri khodng cach
vat ly.
U Céac bién phap nham dam bao khoadng cach vat ly dwoc tuan thu tai noi khach hang hoac nhan vién ding xep
hang, bao gdm quay kiém hang va tinh tién, hang doi thanh toan, phong vé sinh, sanh chd thang may, quay

4 Nhirng nguoi dwgc xem la dé ching ngra COVID-19 day da khi da qua it nhét 2 tudn sau khi ho dwoc chich ngtra lidu thr hai trong loat 2 liéu vac-xin COVID-
19 (vi du: véc-xin ctia PfizerBioNTech hodc Moderna), hodc da qua it nhat 2 tudn sau khi ho dwoc chich ngira loai vac-xin nglra COVID-19 don liéu (vi du: vac-xin
cua Johnson & Johnson [J&J]/Janssen).
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tiép tan va khu vuwc chd, khu virc nhan va tra xe cho khach, va bét ky khu virc nao khac noi khach hang tu tap.
o Dan bang dinh hodc cac danh dau khac cach nhau 6 feet & bat ky khu viwc nao noi khach hang coé thé xép
thanh hang hoac d&ng.
o Néu cé thé, hay thiét lap hwéng di lai theo cac hanh lang va 16i di cho nhan vién va khach hang dé tranh
treong hop di vwot qua nhau.
Néu c6 thé, mét nhan vién deo ca tdm che mat va khau trang dwoc bb tri & gan nhirng khu vuc trén, nhung cach
khach hang gan nhét téi thiéu la 6 feet, d& giam sat viéc tuan tha cac bién phap duy tri khodng cach vat ly.

U Cac Sw kién Riéng
o Céc nha hang va co s& kinh doanh dich vu an udng c6 thé té chirc cac Sw kién Rién g? tiéc chiéu dai,
cudc hop hodc tiéc sang trong) & cac khu vuc trong nha hoac ngoai troi cla co s&, Wgi dieu kién la cac sw
kién riéng do ph{éli tuan tha moi yéu cau néu trong Quy dinh Hwéng dan danh c Riéng: Phu luc BB
clia co quan Y té Coéng cong Quan.
o Né&unha hang khéng c6 khdng gian t6 chirc sw kién riéng voi 16i vao riéng bidthi cac Su kién riéng chi cé
thé dwoc td chire vao nhirng thdi diém Nha hang khong co6 hoat don% h thong thwong. Tuy nhién,

nhirng nha hang va co s& kinh doanh dich vy an udng cé khoéng g ¢ s kién riéng v&i 10i vao riéng
biét va khu vuc biét 1ap co thé t6 chirc sw kién riéng trong khi v at dong thong thwdng clia nha
hang hodc co' s& kinh doanh dich vu &n uéng khac néu ho dam tach biét hoan toan gilra sw kién riéng
va hoat déng ctia nha hang. Khong duoc dé khach tham d" suw ki€ |eng bi trén 1&n véi khach clia nha hang.

@ i la 100 nguwoi va co thé ting 1én 300 nguoi

o Swrc chira toi da cho cac Sy kién Riéng duoc té chirc ngq
néu tat ca khach tham dy cé két qua xét nghiém am ti ¥da dwoc ching ngira COVID-19 day dd theo
quy dinh trong Quy dinh cla co quan Y té Cong congQua ‘danh cho Sw kién Riéng. Sv kién Riéng chi cé
thé dworc té chire trong nha tai Nha hang hoac co & kinh doanh dich vu an uong khac néu tat ca khach tham
dw c6 két qua xét nghiém am tinh hodc da dwoc ngtra COVID-19 day du theo quy dinh trong Quy dinh
clia co quan Y té Cong cong Quan danh ch iéng. Strc chtra tbi da cho cac Sw kién Riéng duoc t6
chirc trong nha Ia 150 nguoi.

r
o Néu Nha hang hoat déng cung lc khi 5@1 Riéng duoc t6 chirc tai co sé, thi strc chiva cia Nha hang va
strc chira cia Sy kién Riéng sé ng

O Cac hoat dong gidi tri truc tiép trong ianWha hang hoat ddng chi dwoc phép td chirc & ngoai trovi. Phai thiét 1ap
ranh g|o’| ré rang dé tao khoang cachNnhat 13 12 feet gitra cac nhém khach hang ngdi tai ban va san khau hoac
nguwdi biéu dién. Nghé si biéu dién phai s® dung micrd cho cac 1an trinh dién mé Ién & murc t6i da c6 thé, dé han ché
viéc noi Ién tiéng ma sé lam phat ta/nhleu hon va xa hon cac phan t&, giot phun swong va giot nhé.

va quay lwn gudi khac khi lam nhw vay dé tranh 1am nhiém ban. Nhac céng sau do phai vt bé khan
gidy da s fra tay va/hoac dung nwéc khir trung tay sau khi virt bé khan glay Néu nhac cong lam

s?’gc%p bot béng khan théng thwdng, thi phai mang theo khan sach khi di biéu dién hoac luyén tap,
p

O Péi v&i nghé si biéu dién Qac
o Nghé s biéu di@ m sach van nwéc bot béng khan gidy hodc khan dung mot 14n bat c khi nao cé thé

hai tw minh cat va cho khan vao hop kin dé giat sach khi dang & cach xa nhitng ngudi khac, va
hai rira tay va/hoac dung nwéc khir trung tay.

smh nhac cu, bao gdm lau sach va thdi thir phai dwoc thuc hién tai nha va cach xa nhirtng ngudi
kha truo’c va sau khi luyén tap.

héng dung chung nhac cu, néu c6 thé. Xem xét ngirng str dung suw hd tro’ cla cac tre’ ly nhac si, nhw nguwoi
lat trang hodc nhirng ngudi khac ma khong thé duy tri khodng cach it nhat 1a 6 feet.

o Tang khoang cach gitra ca st hoac ngudi trong dan hgp xwéng véi nhirng nguoi khac, hoac gitra nhac cong
choi nhac cu ken dong/thoi hoi va nhitng ngudi khac 1én hon 6 feet khi & ngoai troi va khi khdong deo khau
trang. Xem xét viéc str dung vach ngan dé tang sy ngan cach trong nhirng trwdng hop nay.

o Nhac cdng choi nhac cu thdi hoi can phai ap dung cac bién phap bao vé slra déi bd sung néu thay thich hop,
nhw st dung thiét bi thu nap hat phun swong hodc chuyén hwéng khong khi thoat ra tir nhac cu.

O Khéach hang van bi cAm nhay/khiéu vii vao thdi diém nay. Cac nhém khach hang phai ngdi tai chd cang nhiéu cang
tét trong cac budi biéu dién. Nhac thau am sdn dwoc phép bat, nhwng phai diéu chinh am lwong & mdc dd nhé dé
nhan vién co thé nghe thay khach hang trong khi van gitr khoang cach véi khach hang.
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Cac co s& kinh doanh thirc &n cung cép cac lya chon khach hang tw nhan (pick-up) hoac giao thirc an phai dam
bdo khoang cach vat ly dwoc duy tri dbi véi nhirng khach hang dang xép hang dé dat dd an, khi tw nhan dé an,
hay khi dwoc nhan vién giao dé an.

Céac nha hang co6 thé tiép tuc va dwoc khuyén khich mé clra dé phuc vu dich vu giao hang tan noi, mua mang di
va lai xe qua.

Cac gidi phap cong nghé nhw dat hang qua di déng va may tinh bang cé menu, cac hinh thirc thanh toan khéng
can tiép xuc va nhirng giai phap khac da dwoc thuwc hién dé giam thiéu sw twong tac gitka ngudi véi ngudi bat

ct khi nao cé thé.

Diéu chinh twong tac gitra khach hang, tai xé giao hang va nhan vién dé cho phép duy tri @céch vatly.

: han vién giao hang
atly.

o San bén trong va ngoai nha hang tai nhirng khu vwc noi khach hang, nguwoi ba
ho&c nhirng ngudi khac cé thé doi dwoc danh dau dé tao didu kién va thuce thi gi

o Céc cach thirc khong can t[ép xuc giup viéc nhén va giqo hang, cling nhw cadNgé thong dién t&r khac cho muc
dich twong tac véi khach can dwoc thire hién khi xét thay kha thi.

o Giao tiép gitra nhan vién va khach hang dwoc giéi han ti da nam phut oi lan giao tiép, néu co thé.

chd ngdi ngoai tréi/sd khach phuc vu, néu cé thé. Thong tin lién lac cho m khach hang can dwoc thu thap khi
c6 thé, nhuw mét phan cla hoat ddng kinh doanh binh thwdng khi §i3 6 e hodc tai co s& dé tao diéu kién truy
d4u tiép xuc trong trwdng hop dwoc yéu cau.

An udng tai co s& duoc khuyén khich d&t chd trwdc hodc khach hén%\)ng%éo goi dién trwéc dé xac nhan
LN
cho

p ngudi goi xép hang ho&c chd trén xe va chi
#thong bao cho khach hang rang ban da sén sang

o Can nh&c viéc thiét 1ap hé théng dat ché qua dién thoai
vao co' s& khi c6 cude goi, tin nhan hodc phwong thire

cho ho.
o Can nhic phwong an cho khach hang &n uén dwoc dat hang trwéc dé han ché thoi gian & tai co sé.
Néu co s& co di strc chira va chon cung caf7g u dat hang tai chd, thi cAn cung cap cho khach hang thuc

don (dwoc treo hodc phat dwdi dang to roi d @ ot lan) dé cho phép dat hang dé dang va khach hang can
phai gom, déng goi va lay hang da da €6 thé; khach hang phai dwoc thong bao vé thdi gian dén lay
wéce tinh. Khach hang doi dé nhan ha at'’khéng dworc tu tap trong co s& ma phai & trong xe hoac quay lai
vao thoi gian thich hop dé 14y hang

Han ché tiép xuc gitra nhan vién va kha®h hang.
o Lé&p dat cac rao cach ly vé‘y nhw vach ngan hodc tAm kinh nhwa tai quay dang ky, quay tiép tan, quay d&t
hang, v.v., nhirng n 6 duy tri khodng cach vat ly sau feet.
o Han ché sb lvo %én phuc vu nhirtng nhém ngui riéng 18.

Khoéng khuyén khic ién va khach hang tu tap & nhirng khu vwc c6 nhiéu ngudi qua lai nhw phong vé
sinh, hanh lang, qully bar, quay dat trwéc va quay thanh toan thé tin dung, v.v.

Yéu cau ‘hér&tra h bat tay va cé clr chi chao héi twong tw lam pha v& khodng cach vat ly.
3O gitra cac ban 1én it nhat 1a 8 feet va gitra cac ghé Ién it nhat [a sau feet dé duy tri khoang cach

vatly g 3 vién trong phong nghi danh cho nhan vién. Néu kha thi, hay tao cac khu vuwe nghi gidi lao ngoai
troiNgMaNghe va chd ngdi ddm bao duy tri khoang cach vat ly.
Céac hot ddng da duoc sap xép lai dé duy tri khoang cach vat ly gitba nhan vién khi cé thé.

o Nha bép va cac khu vuc ndi bd ctia nha hang dwoc danh dau dé ting cwdng thuc thi cac yéu cau vé khoang

cach vat ly.
O Cac quy dinh vé duy tri khodng cach vat ly phai dwoc ap dung trong moi khu vire van phong, nha bép, phong
chira thwc phém, budng déng lanh khong ctra ngan, hoadc cac khu vic khac cé6 mat dé nhan vién di lai cao.
o Céc cudc tiép xtc ngau nhién co thé xay ra, tuy nhién, muc tiéu 1a gi¢i han thdi gian tiép xdc xubng dwdi 15
phut, tt nhat 14 10 phut va nhan vién luén deo khau trang.
C. CAC BIEN PHAP KIEM SOAT LAY NHIEM
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TRUOC KHI MG CUA

Q Heé théng HVAC da dwoc Chuyén gia vé HVAC kiém tra trong vong 30 ngay ké tir khi mé& cira lai d& phuc vu

&n udng trong nha va & trong tinh trang hoat dong tét; dwoc mé dén murc tbi da co thé, ngudn théng gié dwoc

tang thém. Thong gié hiéu qua la mét trong nhirng bién phap quan trong nhat dé kiém soat sw lay truyén qua
cac hat phun swong.

o Can nhac viéc l&p d&t may loc khong khi di ddng hiéu qua cao, nang cap bo loc khéng khi cia tda nha

lén mirc hiéu qua cao nhat c6 thé va thuc hién cac sira ddi khac dé tang lwong khong khi bén ngoai va

suw théng gio trong tat ca cac khu vuc lam viéc.

khi trong Mbi

o Tham khdo Huwéng dan Tam thdi vé Thong gid, Loc khdong khi va Chét lwon
trvdng Trong nha cla Bo Y t& Cong cong California dé biét thém théng tin. N

o Xin lwu y: Hé théng théng gié va nhirng cai thién chat lwong khong khi trong »ng trong nha khac
la nhirng bién phap bd sung va khong thay thé cho cac bién phap bado W{bat budc la deo khau trang
(ngoai trir trong Mot sé méi trwdng c6 nguy co' cao dodi hdi phai sg thi%t bi bdo vé dworng hod hap
thich hop), duy tri khodng céch it nhat la sau feet gitra moi ngudy, r‘% wong xuyén va han ché cac
hoat dong tu tap nhiéu nguwoi tr cac hd gia dinh khac nhau. (S

Q Déi véi cac co s& chua hoat dong, hady xa ting thiét bi nwéc néng w&c lanh trong nam phat trwéc khi mé
ctra lai dé thay thé nwéc cii trong hé théng dng nwéc cla co s&@g ndudn nwédc méi va an toan.

U Co s& da dwoc lam sach va lam vé sinh/kh trang ky lwén g cac san pham dwoc chuan y dé siv dung

chéng lai COVID-19), dic biét néu co s& da bi dong ctra.

o Can nhé&c lwa chon thué cong ty vé sinh bén thyda dé ho tro' nhu cau gia tang viéc vé sinh, néu can.
dwoc trang bj (;éc san pham vé sinh phu hop, bao
han vién tryc tiep phuc vu khach hang.
va dwoc dw trlr moi luc va cung cap thém xa bdng, khan

Q Cac khéng gian nhw phong an, quay tiép tan va nj4
gdbm nwéc khiy trung tay va khan lau khir tripg

o Dam bdo cac thiét bi vé sinh luén hoa @\

gidy va nwéc khir trung tay khi 2y

o Khuyén céo lap dat binh chira

uﬁkhfp tring tay, binh dwng xa phong, hdp dwng khan gidy va thung
chiva rac loai khoéng can cha :

Q Cac dia diém tra khach dwoc chi dinh 8 nhan hang cach xa khu virc c6 mat dd qua lai cao. Tiép xuc truc tiép
gitra ngudi véi ngudi dé giao haflg can bj loai bd bat cir khi ndo cé thé.
CAC LUU TAM VE AN TOAN THU'C PHAM

Q T4t ca cac bién pha anh vé an toan thwc phdm dwoc néu trong Quy chuén vé Ban 1& Thwc pham cla
California ( CRF% URyc tuan thi va duy tri.

o L‘Jon thwe phdm néng (135 °F tré 1&n) va gil lanh thwe phdm lanh (41 °F tré xudng).

o) pham theo yéu cau ctia CRFC.

o %va khtr tring dung cu nAu &n va thiét bj theo tan suét dwoc quy dinh trong CRFC.
uah thu cac thwc hanh vé vé sinh va strc kh\(’)e cla nhan vién: Khoéng lam viéc khi bi ém; rira tay
wdng xuyén; str dung gang tay theo cac yéu cau dwoc quy dinh trong CRFC.

Dam bao rang tat ca thwe pham va nguyén liéu thuwec phdm dén tir ngudn thwe phdm dwoc chuén y.

O

o Nhan vién ché bién thuc phdm dwoc khuyén céo khéng thay quan 4o hoadc di vao khu lam viéc cua
ngudi khac trong ca lam viéc.

U Cac may tw phuc vy, nhw may lam nwdc ngot va siva chua dong lanh do mét nhan vién thue phdm st dung va
cac bé mat tiép xuc dwoc lam sach va khi tring sau méi gid.

O Nhirng khu vuc ma khach hang cé thé tu tap hodc cham vao thwc pham hoac dd dwng thwec phdm ma khach
hang khac d& str dung thi phai dong cira. Nhirng dé dung nay dwoc cung cap riéng Ié cho tirng khach hang va
dwoc virt bd hodc lam sach va khir tring sau méi 1an s dung, néu thich hop. Piéu nay bao gdm nhwng khéng
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gi¢i han &:

o Khu vie ty phuc vu c6 hop dung gia vi, hop dung dung cu an ubng, khan &n, nap day, ong hat, hop
dwng d6 an mang di, v.v.

o Khu vuc thire &n tw phuc vy, nhw quéy salsa, quay salad hodc quay thirc an kiéu tw chon, bao gébm c&
noi ldy mau dé kiém tra d6 an.

o Che bién mén &n tai ban phu (vi du nhw ché bién moén guacamole) va trinh bay thyc pham khong day
nap trén xe day va bang chuyen tw chon. Chi dwgc s dung xe day va bang chuyén néu cac mon an
duwgce day kin bang nap dwoc lam sach va dwgc khir trung sau moi lan st dung hoac nap dung mét lan

va dugc vt bd ngay sau khi st dung.
o Keo bac ha, db an nhe hodc tam xia rang sau khi an cho khach hang. Nhiing t RAUoc cung cap
cung khi dwa hoa don thanh toan hodc chi dwoc cung cap khi dwoc yéu cauN

O Mét nhan vién thuc phdm duoc giao ‘nhiém vu goi bo dao mugng nia kim loai trw ng cap cho khach
hang, thay vi nhieu nhan vién cung sap xép nhirng bé dao mudng nia an khdngzndwocoi kin trwéc khi khach
hang st dung.

Q Viéc rét thém dd udng tai ban hodc tir d6 dung chung (vi dy: binh @ ng. ou, binh chiét, chai) khéng
dwoc phép. Dung cu thiy tinh sach dwoc cung cap cho khach hang dé t|

NHUNG LUU Y VE CO SO’

Q Nuwéc khir trung tay va thung rac dwoc dat tai hodc gan 16i v,
dung. Phong vé sinh trwéc day da mo ctra cho cong con C I C
Phong vé sinh dwoc kiém tra thwong xuyén va dugc véfsing va khiv trung it nhat mét 1an moi ngay hoac
thwdng xuyén khi thay can thiét bang chat khr trung dyoc 4o vé Mbi sinh (EPA) chuan thuan.

0 Ké hoach lam sach va khr tring dbi voi cac bé mat g xuyén tiép xuc va cac khu vuc ra vao duoc phat
trien va tuan thua.
o Caéc khu vuwc chung va cac do vat th
cua khach hang (vi dy: ban, tay nam C
lan mdi ngay trong gid hoat dong
chuéan thuan.
o Tang cwong lam sach va kil ac bé mat c’ nhirng khu virc dong ngwdi qua lai hoac cac bé& mat
ma ngudi khéng deo khau traMg thuwdng xuyén tiép xuc.
U Co s& dwoc lam sach va vé smykhu’ trang dung cach sau moi dém (dung san pham dwoc chuan y s dung
chéng lai COVID-19). Lwu E:u nhat ky dé theo dai viéc hoan thanh bt ct khi ndo c6 thé.

la co' s& dé thuan tién cho moi ngudi sir
thi nén tiép tuc mé& clra cho cong cong.

ért dwoc cham vao lién quan dén nhan hang va thanh toan
2 (¢ tay vin, dau doc thé tin dung) dwoc khi trung it nhat mot
#h siv dung chét khy tring dwoc Cuc Bao vé Mbi sinh (EPA)

O B6 6ng tai nghe am tha ac thiét bi khac khoéng dwoc dung chung glua cac nhan vién, trie khi thiét bi
dwoc khir tring dung u mdi 1an s dung. Tham khao y kién clia nha san xuét thiét bi dé& xac dinh cac

bwdc khir trung thi

Q Nhan vién rira %t ru?a cac db dung s dung nhiéu 1an cta khach hang pha| dwoc cung cap thiét bi bao
vé mat, miigg mieNg cta ho khdi bi nhiém ban do nwéc ban ra bang cach s dung két hop khau trang, kinh
bdo vé tAm che mat. Nhan vién rira chén bat dwoc cung cap tap dé khong thdm nuwéc va phai thay
thudng x . iét bi bdo vé c6 thé st dung lai nhw tAm che mat va kinh bao vé phai dwoc khiy trung ding
cach g an st dung.

KHU DICH VU KHACH HANG

Q pé cung cép dich vu an uéng trong nha, khu vuc &n udng trong nha cla co s& phai cho phép sw Iuu thng tu
do clia khoéng khi ngoa| troi & mire ti da cé thé trong toan bd khong glan dé glam nguy co lay lan COVID-19
cho khach hang va nhan vién. Piéu nay cé thé bao gom viéc gilr cac ctra ra vao va clra sb ludn mé trong gidr
hoat déng.

O Khach hang nén di vao qua cac clra dwoc dwoc chan lai dé luén mo& (dleu nay sé dwoc danh gia dé dwoc phé
duyet dwa trén mirc dé phoi nhiém sinh vat c6 hai mét cach tong the) ho&c ctra tw dong néu co thé. Nén cé
san nwdc khir trang tay cho nhirng khach phai cham vao tay nam ctra.

Q Pé cung cép dich vu an udng ngoai tréi ma khéng bi gi¢i han vé strc chira, khu vire an udng ngoai trdi cia co
sG phai cho luong khéng khi ngoai trdi lwu thong tw do trong toan bo khdng gian cua co s6 va phai tuan thu
cac tiéu chi cda Tiéu bang nhw dwgc quy dinh trong hwéng dan bat budéc ctia Bo Y té California vé St dung
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Cong trinh Tam thoi cho Hoat dong Kinh doanh Ngoai troi. Nhibng cong trinh ngoai troi khong dap trng cac tiéu
chi cta Tiéu bang ve cong trinh phuc vu ngoai tréi dwgc phén loai la co s& hoat dong trong nha, va bat ky
khach hang nao ngoi trong khu virc dé sé dugec tinh vao gi¢i han 50% tong strc chira trong nha cla co sé.

o Vach ngan hoac rao chén c6 thé duoc str dung trong cac hoat dong phuc vu an udng ngoai troi va
khong duorc tinh la cac bé mat dong kin mien la chung c6 chiéu cao khéng qua 3 feet tinh tlr san nha va
khéng can tré luong khong khi tw do Iwu thdng trong toan bd co s&. Vach ngan hodc rao chan cé chiéu
cao qua 3 feet dwoc coi la mét mat déng kin cua cong trinh ngoai troi.

o Céc hang rao va tdm chan khong can tré ludng khong khi lwu théng khong dwoc tinh 1a cac bé mat
doéng kin nham muc dich xac dinh khu vwc co 1a khu vee ngoai tréi hay khong.

O Khach hang duwoc hwéng dan rang ho phai deo khdn che mét/khau trang khi vao hi di & bat c
dau trong co s&, khi s&r dung phong vé sinh va theo huwéng dan nhw duoc on®Phan D. Yéu cau
nay ap dung cho tAt ca nguoi lon va tré em tir 2 tudi tré 1én. Chi nhirng nguc oc bac si cua ho
hwong dan rang ho khong dwoc deo khau trang thi phai str dung tAm cha t c6 Phan pha & mép duwdi,
dé tuan tha theo chi thi caa Tiéu bang, mién la tinh trang strc khde cy @phep Phan phu c6 dang
om vira khit dwdi cdm 1a tét nhat. Khiu trang c6 van thd moét chiéu h oc st dung. D& hé tro sy
an toan clia nhan vién cta quy vi cung nhirng khach khac, nén chua khan che mét/khau trang cho

nhirng khach dén ma khéng mang theo.
o Khach hang cé thé thao khau trang chi khi dang ngoi t%l ban a g &n uéng.

o Khach hang phai dwgc xép chd ngdi dé& dung thirc an h 5 udng. Khach hang khéng duorc di lai hodc
dirng trong khi &n udng.

o Nhirng khach hang tir chéi deo khau trang cé thé @:héi phuc vu va yéu cau r&i khdi co sé.

O Hwéng dan danh cho Khach hang. Céac co s& phuc udng phai dat bang hoac thé théng bao nhé (khdng
nhé hon 3 x 5 inch) trén ban sau khi khtv trang t yitba cac nhdm khach hang véi tbi thiéu cac hwéng
dan sau hoac lwu y twong tw:
“Xin hay giup chung tbi duy tri hoat déng kinf bao vé& nhan vién va bao vé nhirng thuc khach khac bang

cach thyc hién theo cac quy tic don gian gla g t6i nhuw sau:
o Khoéng thao khau trang cho dé % &n hodc dd udng cla quy vi dwoc phuc vu va sau khi &n ubng

xong.
o Deo khau trang méi khi c6 phvu ban dén gan ban cta quy vi.
o Deo khau trang méi khi qu}vi roi khoéi ban cta minh.

Céac phuong é;n khat han nhw dung bang chi dan, bang ky thuat s6, V.V... CO thé dwoc st dung trong

khu vwc an ud @ bao va nhac nh& khach hang vé nhirng huwéng dan nay khi ho ngdi vao ban va

trong subt thoi gi.ho% tai co' sé.

ang dén co s cung tré em phai dam bao rang tré luén & bén canh cha/me/ngwm giam ho,
4t ky ngwoi ndo khac hoac dd vat khong phéi clia ho va deo khau trang néu & do tudi cho

o Rdra tay hoac khtr tg tay
Cam on quy vi da gép ?@7 vé strc khée clia nhan vién chang t6i va nhirng khach hang khac!”

. 3™kiém tra triéu chirng trwwée khi khach bwéc vao co sé. Kiém tra bao gdm sang loc cac triéu chirng
lién q8gn dén ho, thé hut hoi, khé thd va sbt hodc &n lanh va liéu ngwdi d6 hién cé dang chiu Iénh cach ly
va kiém dich hay khéng. Nhirng sang loc nay co thé dwoc thuc hién truc tiép hodc bang phuong phap thay
thé nhw kiém tra trwc tuyén trong hé thdng hodc théng qua bang chi dan dan tai 16i vao clia co s&, trong dd
néu rdé khach coé nhirng triéu chirng nay khéng dwgc vao khudn vién.

o Kiém tra sang loc cho két qua Am tinh (Thdng qua). Néu nguoi d6 khdng cé (cac) triéu chirng va khong
c6 tiép xuc voi ngudi dwoc xac dinh 1a bi nhiém COVID-19 trong 10 ngay qua, ho dwoc vao co s& vao
ngay do.

o Kiém tra sang loc cho két qué Dwong tinh (Khéng théng qua):

=  Néu ngudi dé da cé tiép xuc v&i nguoi dwoc xac dinh la bi nhiém COVID-19 trong 10 ngay qua
ho&c hién dang chiu 1énh kiém dich, ho khéng dugc vao co s& va phai dwoc cho vé nha ngay
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lap tirc dé kiém dich tai nha. Cung cap cho ho hwéng dan kiém dich c6 tai dia chi ph.lacounty.
gov/covidquarantine.
=  Néu ngudi dé co bat ky triéu chirng nao nhw da néu & trén hodc hién dang chiu I1énh cach ly, ho

khoéng dwoc vao co s& va phai dwoc cho vé nha ngay lap tirc dé cach ly tai nha. Cung cép cho
ho hwéng dan céach ly cd tai dia chi ph.lacounty.gov/covidisolation.

U Phuc vu ban, nhan vién don ban va nhan vién khac thu gom cac vat dung khach hang da st dung (ly, dia,
khan &n ban, v.v.) hodc xt ly tdi rac phai rira tay sau khi hoan thanh nhiém vu nay.

U Céc thuc don tai st dung dwoc vé sinh va khir trung gitra cac lan khach hang s dung. Nén can nhéc st dung
hinh thire thay thé nhu bang thuc don dwoc gan cb dinh, bang thwc don dién t& hodc banggmrc don cé thé tai
xudng thiét bj di dong

@ Khu vue chd ngdi clia khach hang dwoc vé sinh va khi tring sau méi lan st dun% gol, ban va cac vat

dung khac trén ban pha| la loai dung mét Ian hoac dwoc vé sinh/khir trung sau moi ng. Méi ban co6 I&p
khan trai ban trén cung dwgc thay sau mdi khach hang hodc mat ban cing khong ®oc vé sinh va khiy
trung sau mdi khach hang.

O Hop dwng dd an mang di phai do khach hanh ty bé thirc an vao hdp va i dwoc cung cép theo yéu
cau. *

O Thé thire thanh toan khéng dung tién mat dwoc khuyén khich. Néu tha co s& kinh doanh thuc pham,
khach hang dwoc cho phép tw quet thé tin dung/thé ghi ng' cla rié oNa¥au doc thé dwoc vé sinh ky luwdng

sau moi gio. ‘
O Tuy y- M6 ta bién phap khac (vi du: cung cép gi¢ chi phuc vu@ugu’(‘yi cao tudi, khuyén khich ban hang khi

khéng phai gi¢’ cao diém): :

D. CAC BIEN PHAP GIAO TIEP VOI1 CONG CHUN

Angeles cép dwoc treo & tat ca cac 16i vao nh cho céng chung Dé biét thém thong tin hodc dé hoan
thanh chuwong trinh tw chirng nhan tuag t X n COVID-19, hay vao trang http://publichealth.lacounty.gov/
6t Bgn sao clia cac Quy dinh tai co s& dé xem xét, theo yéu cau.

& Iwu y khach hang duy tri khoang cach sau feet, rira tay hoac st
dung nwéce khir trang tay khi bud a hang, deo khéu trang khi khong an uong va & nha néu ho bi om
hodc co cac triéu chirtng clia COVID-T8. Xem trang web Hwdng dan vé COVID-19 ctiia DPH ciia Quéan dé biét
thém cac nguén lwc khac va vi dWe bang chi d&n ma cac doanh nghiép co thé s dung.

Q T4t ca cac co sé ciing mo‘bang thong bao & tat ca 16i vao va théng bao bang 1o cho khach hang dén

O Mot ban sao clia Quy dinh nay hoac ban in %ﬁ ch?TUan tha An toan vé COVID-19 cla co s& do quan Los

eh/covid19cert.htm. Céac co s& phai
U Treo bang théng bao tai tat ca caglé

dung bira tai khu vyec tro rang moi ngwdi ngoi chung ban phai thuéc cuing mét hé gia dinh.

Q Déi véi nha hang na rong mot co s& kinh doanh khac hodc mét trung tam mua sdm hodc trung tam
thuwong mai tro ngoai tr&i, bang thong bao dwoc treo ghi rd khach hang khéng dwoc an hodc uong
& bat ky dau tro kfNon Vién clia co s& kinh doanh hoac trung tdm mua sam, ngoai trir khi dang ngoi trong
cac khu vy trong nha hodc ngoai troi dwoce chi dinh.

U Treo biefr de nhéc nhé thuc khach duy tri cach ly xa hoi it nhéat sau feet, rira tay hodc st dung chat
khu t ‘n wo'c vao nha hang va & nha néu ho bi dm hoac c6 céc triéu chung giéng véi COVID-19.

trwe tuyen cla co s¢ (trang web, mang xa hoi, v.v. ) cung cép théng tin rd rang vé gio' lam viéc
s&, Yéu cau st dung khau trang, yéu cdu moi nguoi ngdi chung ban phai thuéc cung mot hod gia dinh va
h sach lién quan dén dat hang trwac, dat chd trwdc, thanh toan trwéc, nhan hang va/hoac giao tan noi
va céc van dé lién quan khéc.

E. NHI’NG BIEN PHAP DAM BAO SU TIEP CAN CONG BANG TO'I CAC DICH VU THIET YEU

Q Cac dich vu c6 tinh thiét yéu dbi véi thuc khach/khach hang dwoc wu tién thuc hién.
O Cac giao dich hoac dich vu c6 thé dwoc cung cép tir xa nay dwoc chuyén thanh truc tuyén.

U Cac bién phap da duoc thlet lap d& ddm bao kha nang tlep can dén hang hoa va dich vu cho nhirng khach
hang bi han ché vé di chuyé&n va/hoadc cé nguy co rii ro cao & nhirng noi cdng cong.
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http://ph.lacounty.gov/covidquarantine
http://ph.lacounty.gov/covidquarantine
http://ph.lacounty.gov/covidisolation
http://publichealth.lacounty.gov/%20eh/covid19cert.htm
http://publichealth.lacounty.gov/%20eh/covid19cert.htm
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/guidances.htm#business

SO'Y TE CONG CONG QUAN LOS ANGELES 2@& (
LENH CUA VIEN CHUC Y TE i’ s Public Health

Bat ky bién phap bé sung nao khdng dwoc bao gém & trén can phai dworc liét ké & cac
trang riéng, ma doanh nghiép phai dinh kém vao tai liéu nay.

Quy vi c6 thé lién lac v&i ngwoi sau day néu cé cau héi hoic y kién vé
Quy dinh nay:

Tén Ngwei lién lac cua Doanh nghiép:

S6 dién thoai:

Ngay Stra déi Gan nhat:

O

. )/
Sl
)
o
QO
Q
¥
Y 4
&
e X
%,
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SO'Y TE CONG CONG QUAN LOS ANGELES ‘T‘%ﬁ (
LENH CUA VIEN CHUC Y TE <z’ s Public Health

CAuror™

So dé Chd ngbi

Du6i day la sau (6) so dd chd ngdi dwoc thiét k& dé& dung lam vi du cho viéc sép xép chd ngdi & trong nha va ngoai
troi. Khdng dwoc sir dung vach ngdn dé gidam bdt khodng cach gitra cac ban nham dé tang sé lwong chd ngdi. Dat
cac ban cach nhau 8 feet tinh tr canh ban nay sang canh ban khac d& ddm bao khoang cach vat ly it nhat 1a 6 feet
gilra cac khach hang khéng cung hé gia dinh.

SO PO 1 SO PO 2

6 feet

Chd ngbi song song ]
KhodangQegll siMysh®ela khach hang dén ghé tai ban

Khoang cach giita cac ghé 13 6 feet lign ké 1a t

SO PO 3

a 6 feet f
b Feet - _
. 6 feet
O ' ) Trén 6 feet
Chd ngbi song song Q

Khodang cach gilta cic ghé& dit d&i lung véi nhau la 6 feet Cho ngdi so le
, Khoang cach gilta cac gh€ gan nhau nhat
1a 6 feet

SO PO 6

6 Fedt

XxXx0

Chd ngbi trong budng

Cho ngbi trong cac budng
6 dinh cé thé duoc sdp

Ban Kiéu Ngbi Quay, khdng str dung vach ngin x&p sao cho khoang cach A T A
t8i thiéu gitta cac khach fo /
Cac gh& duoc d&t cach ngudi ngdi gan nhat ciia nhém hang a 6 feet N

khac la 6 feet

Tinh tir canh sh& d8n ranh och&
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	Quy Định Hướng Dẫn dành cho Nhà Hàng: Phụ Lục I
	Có hiệu lực từ 12:01 am, Thứ Năm, ngày 6 tháng 5 năm 2021
	(1) Các chính sách và tập quán thực hành tại nơi làm việc để bảo vệ sức khỏe nhân viên
	(2) Các biện pháp nhằm đảm bảo khoảng cách vật lý
	(3) Các biện pháp nhằm đảm bảo kiểm soát lây nhiễm
	(4) Giao tiếp với nhân viên và công chúng
	(5) Các biện pháp để đảm bảo tiếp cận công bằng tới các dịch vụ thiết yếu.
	Năm điểm then chốt này phải được đáp ứng một khi cơ sở của quý vị triển khai bất cứ hướng dẫn nào về tái mở cửa.
	Tất cả nhà hàng và xưởng nấu bia, lò rượu và rượu vang có phục vụ bữa ăn tiêu chuẩn được bao gồm trong quy định này phải thực thi tất cả những biện pháp áp dụng như được liệt kê dưới đây và sẵn sàng để giải thích lý do tại sao có biện pháp nào m...
	 Tất cả những người có thể thực hiện nhiệm vụ công việc của họ ở nhà đã được chỉ định làm như vậy.
	 Nhân viên dễ bị tổn thương (những người trên 65 tuổi, người đang mang thai và người có tình trạng sức khỏe mãn tính) được phân công công việc có thể được thực hiện tại nhà bất cứ khi nào có thể và phải thảo luận bất kỳ mối lo ngại nào với bác sĩ h...
	 Tất cả nhân viên đã được thông báo không đến làm việc nếu họ bị ốm hoặc nếu họ có tiếp xúc với người bị nhiễm COVID-19.
	 Sau khi được thông báo rằng một hoặc nhiều nhân viên có kết quả xét nghiệm dương tính hoặc có triệu chứng giống với các triệu chứng của COVID-19 (ca nhiễm), chủ lao động có sẵn kế hoạch hoặc hướng dẫn để (các) ca nhiễm này tự cách ly tại nhà và yêu ...
	 Trong trường hợp chủ lao động, quản lý hoặc người điều hành biết được có từ ba (3) ca nhiễm COVID-19 trở lên tại nơi làm việc trong vòng 14 ngày, chủ lao động phải báo cáo về cụm ca mắc này cho Sở Y Tế Công Cộng theo số (888) 397-3993 hoặc (213) 240...
	 Kiểm tra sàng lọc tại lối vào được tiến hành trước khi nhân viên, người bán hàng và nhân viên giao hàng có thể vào không gian làm việc, tuân theo hướng dẫn Kiểm tra Sàng lọc khi Đến Nơi của LACDPH. Việc sàng lọc phải bao gồm kiểm tra về các triệu ch...
	 Những nhân viên đã có tiếp xúc với người khác đều được cung cấp miễn phí khẩu trang thích hợp che cả mũi và miệng. Nhân viên phải đeo khăn che mặt/khẩu trang vào mọi lúc trong ngày làm việc khi tiếp xúc hoặc có khả năng tiếp xúc với người khác. Chún...
	 Tất cả nhân viên phải đeo khẩu trang mọi lúc, trừ khi làm việc một mình trong văn phòng riêng đóng kín cửa hoặc khi ăn uống một mình. Ngoại lệ được quy định trước đây cho phép nhân viên làm việc trong buồng có vách ngăn vững chắc vượt khỏi chiều c...
	 Nhân viên được hướng dẫn sử dụng khẩu trang đúng cách, bao gồm cả việc cần phải giặt hoặc thay khẩu trang hàng ngày.
	 Tấm che mặt được cung cấp và đeo bởi nhân viên chưa được chủng ngừa đầy đủ, nhân viên có hoặc có thể tiếp xúc với khách hàng (bao gồm nhưng không giới hạn: nhân viên tiếp đón và phục vụ bàn phải giao tiếp với khách hàng cũng như những nhân viên khác...
	o Những người được xem là đã chủng ngừa COVID-19 đầy đủ khi đã qua ít nhất 2 tuần kể từ khi họ được tiêm liều thứ hai trong loạt 2 liều vắc-xin (vắc-xin của Pfizer-BioNTech hoặc Moderna), hoặc đã qua ít nhất 2 tuần kể từ khi họ được tiêm loại vắc-xin ...
	o Những loại giấy tờ sau đây được chấp nhận là bằng chứng cho việc đã được chủng ngừa COVID-19 đầy đủ mà nhân viên có thể xuất trình cho chủ lao động: Thẻ chủng ngừa (có ghi tên của người được chủng ngừa, loại vắc-xin được tiêm ngừa và ngày tiêm liều ...
	 Tấm che mặt phải được sử dụng, làm sạch và khử trùng theo chỉ dẫn của nhà sản xuất.
	 Để đảm bảo rằng khăn che mặt/khẩu trang được đeo một cách nhất quán và đúng cách, nghiêm cấm nhân viên ăn uống trừ khi nghỉ giải lao, khi họ có thể tháo khẩu trang một cách an toàn và tránh xa những người khác. Vào mọi lúc khi ăn uống, nhân viên phả...
	 Sức chứa được giảm xuống và không gian giữa các nhân viên được giãn cách tối đa trong bất kỳ phòng hoặc khu vực nào mà nhân viên sử dụng cho các bữa ăn và/hoặc giải lao. Điều này đã đạt được bằng cách:
	o Dán quy định sức chứa tối đa nhất quán với việc tạo khoảng cách tối thiểu sáu feet giữa các cá nhân trong các phòng hoặc khu vực được sử dụng để giải lao;
	o Sắp xếp so le giờ nghỉ hoặc giờ ăn để giảm sức chứa trong các phòng hoặc khu vực dùng để ăn và giải lao; và
	o Đặt các bàn cách nhau ít nhất là tám feet, tháo rời hoặc gắn ghế lại với nhau để giảm sức chứa, đánh dấu trên sàn để đảm bảo khoảng cách và sắp xếp chỗ ngồi theo cách giảm thiểu việc tiếp xúc trực diện. Việc sử dụng vách ngăn được khuyến khích để ng...
	 Nhân viên được hướng dẫn để đảm bảo thực hiện các biện pháp vệ sinh tay gồm có rửa tay thường xuyên, sử dụng chất khử trùng tay và tuân thủ quy định sử dụng găng tay đúng cách.
	 Nhân viên được cho thời gian để có thể rửa tay thường xuyên.
	 Nhân viên được nhắc dùng khăn giấy để che miệng khi ho và hắt hơi. Phải vứt khăn giấy đã sử dụng vào thùng rác và rửa tay bằng xà phòng và nước ấm ngay lập tức trong ít nhất 20 giây.
	 Tất cả nhân viên, nhà cung cấp và nhân viên giao hàng đã được cung cấp hướng dẫn về duy trì khoảng cách vật lý và sử dụng khẩu trang khi ở gần những người khác.
	 Các nhân viên cần được tranh thủ và ủng hộ để trở thành những người huấn luyện ở vị trí đồng nghiệp, nhằm củng cố các hướng dẫn về thực hiện khoảng cách vật lý và kiểm soát lây nhiễm.
	 Giờ nghỉ giải lao được sắp xếp so le, theo quy định về tiền lương và giờ làm, để đảm bảo rằng khoảng cách sáu (6) feet có thể được duy trì giữa các nhân viên trong phòng nghỉ giải lao vào mọi lúc.
	 Phòng nghỉ giải lao, phòng vệ sinh và các khu vực chung khác được khử trùng theo tần suất dưới đây, nhưng không dưới một lần mỗi ngày trong giờ hoạt động, theo lịch trình sau đây:
	 Phòng nghỉ giải lao     _________________________________________________________
	 Phòng vệ sinh               _________________________________________________________
	 Khu vực khác               _________________________________________________________
	 Chất khử trùng và các vật tư liên quan luôn có sẵn cho nhân viên tại (các) vị trí sau:
	____________________________________________________________________________________________
	 Nước khử trùng tay có hiệu quả chống lại COVID-19 có sẵn cho tất cả nhân viên tại (các) vị trí sau:
	____________________________________________________________________________________________
	 Mỗi nhân viên đã được phân phát một bản sao của quy định này.
	 Tuỳ ý—Mô tả biện pháp khác:
	________________________________________________________________________________________
	Khu vực Ăn uống Trong nhà:
	 Số lượng khách hàng tại khu vực chỗ ngồi trong nhà của nhà hàng được giới hạn tối đa ở mức 50% sức chứa trong nhà của nhà hàng. Ở những nơi khả thi, các bãi đậu xe cần được bố trí lại để hạn chế các điểm tụ tập và đảm bảo sự phân cách phù hợp giữa c...
	o Số lượng khách hàng tối đa tại khu vực ngồi ăn trong nhà của nhà hàng được giới hạn ở: ____________
	 Để đảm bảo khoảng cách vật lý ít nhất là sáu (6) feet giữa khách hàng ngồi ở các bàn khác nhau, bàn phải được đặt cách nhau ít nhất là 6 (sáu) feet tính từ lưng ghế ở một bàn đến lưng ghế ở bàn liền kề, nơi thực khách được mời ngồi. Biện pháp này cũ...
	 Số lượng chỗ ngồi tại một bàn thuộc khu vực trong nhà của nhà hàng được giới hạn không quá 6 người cho cùng một nhóm người. Tất cả những người ngồi tại mỗi bàn trong nhà phải là thành viên của cùng một hộ gia đình, do đó, họ không nhất thiết phải ng...
	 Nếu tất cả thành viên của một nhóm tự xác nhận và xuất trình bằng chứng cho thấy họ đã được chủng ngừa COVID-192F  đầy đủ, thì họ có thể ngồi cùng nhau, tối đa là sáu (6) người một bàn, từ sáu (6) hộ gia đình khác nhau. Những khách tự xác nhận rằng ...
	 Hoạt động giải trí trực tiếp trong nhà không được cho phép.
	 Tivi hoặc màn hình khác đặt ở khu vực trong nhà có thể bật cho khách hàng xem.
	 Các cơ sở cung cấp dịch vụ ăn uống tại chỗ trong nhà cũng phải tuân thủ những yêu cầu sau:
	o Quầy bar được sử dụng cho mục đích chế biến hoặc phục vụ đồ uống có cồn không được phục vụ thức ăn và đồ uống tại quầy.
	Khu vực Ăn uống Ngoài trời:
	 Số lượng khách hàng trong khu vực chỗ ngồi ngoài trời đủ thấp để đảm bảo duy trì khoảng cách vật lý. Để đảm bảo khoảng cách vật lý ít nhất là 6 feet giữa khách hàng ngồi ở các bàn khác nhau, bàn phải được đặt cách nhau ít nhất là sáu (6) feet tính t...
	 Số lượng chỗ ngồi ngoài trời tại chỗ cho một bàn được giới hạn không quá 8 người cho cùng một nhóm người. Tất cả những người ngồi tại bàn ngoài trời có thể là thành viên của tối đa ba hộ gia đình. Trước khi ngồi vào bàn, nhân viên tiếp đón phải thôn...
	 Số lượng khách hàng tối đa tại khu vực chỗ ngồi ngoài trời được giới hạn ở: __________, như được xác định bởi tổng số chỗ ngồi khả dụng sau khi các bàn được đặt cách nhau theo cách được mô tả ở trên và có tối đa tám (8) chỗ ngồi tại mỗi bàn.
	 Nếu tất cả thành viên của một nhóm tự xác nhận và xuất trình bằng chứng cho thấy họ đã được chủng ngừa COVID-193F  đầy đủ, thì họ có thể ngồi cùng nhau, tối đa là tám (8) người một bàn, từ tối đa tám (8) hộ gia đình khác nhau. Những khách tự xác nhậ...
	 Tivi hoặc màn hình khác đặt trong khu vực ăn uống ngoài trời được chỉ định có thể bật cho khách hàng ngồi xem ngoài trời.
	 Các cơ sở cung cấp dịch vụ ăn uống ngoài trời tại chỗ cũng phải tuân thủ những yêu cầu sau:
	o Để đủ tiêu chuẩn “hoạt động ngoài trời”, khu vực ăn uống và mọi công trình tạm thời phục vụ cho hoạt động ngoài trời phải tuân thủ các tiêu chí của Tiểu bang cho khu vực ngoài trời, như được quy định trong hướng dẫn bắt buộc của Bộ Y tế California v...
	o Những công trình ngoài trời không đáp ứng các tiêu chí của Tiểu bang về công trình phục vụ ngoài trời sẽ được phân loại là cơ sở hoạt động trong nhà và bất kỳ khách hàng nào ngồi trong khu vực đó sẽ được tính vào giới hạn 50% tổng sức chứa trong nhà...
	 Quầy bar được sử dụng cho mục đích chế biến hoặc phục vụ đồ uống có cồn không được phục vụ thức ăn và đồ uống tại quầy.
	Yêu cầu Chung cho tất cả các Cơ sở:
	o Dán băng dính hoặc các đánh dấu khác cách nhau 6 feet ở bất kỳ khu vực nào nơi khách hàng có thể xếp thành hàng hoặc đứng.
	o Nếu có thể, hãy thiết lập hướng đi lại theo các hành lang và lối đi cho nhân viên và khách hàng để tránh trường hợp đi vượt qua nhau.
	Nếu có thể, một nhân viên đeo cả tấm che mặt và khẩu trang được bố trí ở gần những khu vực trên, nhưng cách khách hàng gần nhất tối thiểu là 6 feet, để giám sát việc tuân thủ các biện pháp duy trì khoảng cách vật lý.
	 Các Sự kiện Riêng:
	o Các nhà hàng và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống có thể tổ chức các Sự kiện Riêng (ví dụ: tiệc chiêu đãi, cuộc họp hoặc tiệc sang trọng) ở các khu vực trong nhà hoặc ngoài trời của cơ sở, với điều kiện là các sự kiện riêng đó phải tuân thủ mọi yêu c...
	o Nếu nhà hàng không có không gian tổ chức sự kiện riêng với lối vào riêng biệt, thì các Sự kiện riêng chỉ có thể được tổ chức vào những thời điểm Nhà hàng không có hoạt động kinh doanh thông thường. Tuy nhiên, những nhà hàng và cơ sở kinh doanh dịch ...
	o Sức chứa tối đa cho các Sự kiện Riêng được tổ chức ngoài trời là 100 người và có thể tăng lên 300 người nếu tất cả khách tham dự có kết quả xét nghiệm âm tính hoặc đã được chủng ngừa COVID-19 đầy đủ theo quy định trong Quy định của cơ quan Y tế Công...
	o Nếu Nhà hàng hoạt động cùng lúc khi Sự kiện Riêng được tổ chức tại cơ sở, thì sức chứa của Nhà hàng và sức chứa của Sự kiện Riêng sẽ được tính riêng.
	 Các hoạt động giải trí trực tiếp trong thời gian nhà hàng hoạt động chỉ được phép tổ chức ở ngoài trời. Phải thiết lập ranh giới rõ ràng để tạo khoảng cách ít nhất là 12 feet giữa các nhóm khách hàng ngồi tại bàn và sân khấu hoặc người biểu diễn. Ng...
	 Đối với nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc:
	 Khách hàng vẫn bị cấm nhảy/khiêu vũ vào thời điểm này. Các nhóm khách hàng phải ngồi tại chỗ càng nhiều càng tốt trong các buổi biểu diễn. Nhạc thâu âm sẵn được phép bật, nhưng phải điều chỉnh âm lượng ở mức đủ nhỏ để nhân viên có thể nghe thấy khác...
	 Các cơ sở kinh doanh thức ăn cung cấp các lựa chọn khách hàng tự nhận (pick-up) hoặc giao thức ăn phải đảm bảo khoảng cách vật lý được duy trì đối với những khách hàng đang xếp hàng để đặt đồ ăn, khi tự nhận đồ ăn, hay khi được nhân viên giao đồ ăn.
	 Các nhà hàng có thể tiếp tục và được khuyến khích mở cửa để phục vụ dịch vụ giao hàng tận nơi, mua mang đi và lái xe qua.
	 Các giải pháp công nghệ như đặt hàng qua di động và máy tính bảng có menu, các hình thức thanh toán không cần tiếp xúc và những giải pháp khác đã được thực hiện để giảm thiểu sự tương tác giữa người với người bất cứ khi nào có thể.
	 Điều chỉnh tương tác giữa khách hàng, tài xế giao hàng và nhân viên để cho phép duy trì khoảng cách vật lý.
	o Sàn bên trong và ngoài nhà hàng tại những khu vực nơi khách hàng, người bán hàng, nhân viên giao hàng hoặc những người khác có thể đợi được đánh dấu để tạo điều kiện và thực thi giãn cách vật lý.
	o Các cách thức không cần tiếp xúc giúp việc nhận và giao hàng, cũng như các hệ thống điện tử khác cho mục đích tương tác với khách cần được thực hiện khi xét thấy khả thi.
	o Giao tiếp giữa nhân viên và khách hàng được giới hạn tối đa năm phút cho mỗi lần giao tiếp, nếu có thể.
	 Ăn uống tại cơ sở được khuyến khích đặt chỗ trước hoặc khách hàng được thông báo gọi điện trước để xác nhận chỗ ngồi ngoài trời/số khách phục vụ, nếu có thể. Thông tin liên lạc cho một nhóm khách hàng cần được thu thập khi có thể, như một phần của h...
	o Cân nhắc việc thiết lập hệ thống đặt chỗ qua điện thoại cho phép người gọi xếp hàng hoặc chờ trên xe và chỉ vào cơ sở khi có cuộc gọi, tin nhắn hoặc phương thức khác, thông báo cho khách hàng rằng bàn đã sẵn sàng cho họ.
	o Cân nhắc phương án cho khách hàng ăn uống ngoài trời được đặt hàng trước để hạn chế thời gian ở tại cơ sở.
	 Nếu cơ sở có đủ sức chứa và chọn cung cấp dịch vụ đặt hàng tại chỗ, thì cần cung cấp cho khách hàng thực đơn (được treo hoặc phát dưới dạng tờ rơi dùng một lần) để cho phép đặt hàng dễ dàng và khách hàng cần phải gom, đóng gói và lấy hàng đã đặt nga...
	 Hạn chế tiếp xúc giữa nhân viên và khách hàng.
	o Lắp đặt các rào cách ly vật lý như vách ngăn hoặc tấm kính nhựa tại quầy đăng ký, quầy tiếp tân, quầy đặt hàng, v.v., những nơi khó duy trì khoảng cách vật lý sáu feet.
	o Hạn chế số lượng nhân viên phục vụ những nhóm người riêng lẻ.
	 Không khuyến khích nhân viên và khách hàng tụ tập ở những khu vực có nhiều người qua lại như phòng vệ sinh, hành lang, khu vực quầy bar, quầy đặt trước và quầy thanh toán thẻ tín dụng, v.v.
	 Yêu cầu nhân viên tránh bắt tay và có cử chỉ chào hỏi tương tự làm phá vỡ khoảng cách vật lý.
	 Tăng khoảng cách giữa các bàn lên ít nhất là 8 feet và giữa các ghế lên ít nhất là sáu feet để duy trì khoảng cách vật lý giữa nhân viên trong phòng nghỉ dành cho nhân viên. Nếu khả thi, hãy tạo các khu vực nghỉ giải lao ngoài trời có mái che và chỗ...
	 Các hoạt động đã được sắp xếp lại để duy trì khoảng cách vật lý giữa nhân viên khi có thể.
	o Nhà bếp và các khu vực nội bộ của nhà hàng được đánh dấu để tăng cường thực thi các yêu cầu về khoảng cách vật lý.
	 Các quy định về duy trì khoảng cách vật lý phải được áp dụng trong mọi khu vực văn phòng, nhà bếp, phòng chứa thực phẩm, buồng đông lạnh không cửa ngăn, hoặc các khu vực khác có mật độ nhân viên đi lại cao.
	o Các cuộc tiếp xúc ngẫu nhiên có thể xảy ra, tuy nhiên, mục tiêu là giới hạn thời gian tiếp xúc xuống dưới 15 phút, tốt nhất là 10 phút và nhân viên luôn đeo khẩu trang.
	o Khách hàng có thể tháo khẩu trang chỉ khi đang ngồi tại bàn và đang ăn uống.
	o Khách hàng phải được xếp chỗ ngồi để dùng thức ăn hoặc đồ uống. Khách hàng không được đi lại hoặc đứng trong khi ăn uống.
	o Những khách hàng từ chối đeo khẩu trang có thể bị từ chối phục vụ và yêu cầu rời khỏi cơ sở.



